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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 26/CT-UBND Tuy Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2008 

 
CHỈ THỊ 

Về việc tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm 
 

 
Ngày 13 tháng 10 năm 2005, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ñã ban hành Quyết ñịnh số 63/2005/Qð-BNN quy ñịnh về tiêm phòng bắt buộc 
vắc xin cho gia súc, gia cầm. Theo ñó, quy ñịnh các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc 
gồm: bệnh lở mồm long móng; dịch tả lợn; nhiệt thán; tụ huyết trùng trâu, bò, lợn; 
dại; niu cát xơn; dịch tả vịt. 

Từ năm 2007, tỉnh Phú Yên ñược Chính phủ hỗ trợ vắc xin lở mồm long móng 
ñể tiêm phòng cho gia súc từ nguồn dự trữ quốc gia, các ñịa phương ñã tổ chức tốt 
công tác tiêm phòng, kết quả ñạt từ 85-87% tổng ñàn, bước ñầu khống chế ñược bệnh 
lở mồm long móng trên ñịa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, việc tiêm phòng các loại vắc xin khác như: tụ huyết trùng trâu, bò, 
lợn; dịch tả lợn, vịt; dại, niu cát xơn kết quả tiêm phòng ñạt rất thấp (dưới 50% tổng 
ñàn), nên những bệnh này vẫn xảy ra lẻ tẻ trên ñàn gia súc, gia cầm trong thời gian 
qua, làm nhiều gia súc, gia cầm bị chết, gây thiệt hại ñáng kể về kinh tế ñối với hộ 
chăn nuôi. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là công tác tiêm phòng các loại vắc 
xin này chưa ñược các ngành, các cấp quan tâm chỉ ñạo ñúng mức và nhiều người 
chăn nuôi không thực hiện nghiêm túc việc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm theo quy 
ñịnh. 

ðể khắc phục những tồn tại trong công tác tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, 
gia cầm; thực hiện Chỉ thị số 2349/CT-BNN-TY ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ñẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin 
cho gia súc, gia cầm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, 
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường chỉ ñạo, thực hiện một số nội dung 
sau: 

1. Về tiêm phòng vắc xin: 

a) Xây dựng kế hoạch tiêm phòng: giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt kế hoạch tiêm phòng vắc xin hàng năm ñối với các bệnh phải tiêm phòng 
bắt buộc quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 63/2005/Qð-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số bệnh nguy hiểm khác, cụ thể 
là: bệnh lở mồm long móng; dịch tả lợn, vịt; nhiệt thán; tụ huyết trùng trâu, bò, lợn; 
dại; niu cát xơn; cúm gia cầm; bệnh phó thương hàn, ñóng dấu lợn, tai xanh ở lợn tại 
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các khu vực có nguy cơ cao, nơi ñã xảy ra dịch (kế hoạch cụ thể về tài chính, nhân 
lực, thời gian, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm phòng,...); 

Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố chỉ ñạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia 
súc, gia cầm trên ñịa bàn huyện, thành phố; 

b) Tỷ lệ tiêm phòng phải ñạt 100% theo quy ñịnh của cơ quan Thú y. Việc tiêm 
phòng bổ sung vắc xin cho ñàn gia súc, gia cầm phải ñược thực hiện liên tục giữa các 
ñợt tiêm chính; 

c) Chi cục Thú y (Trạm Thú y) phải lập sổ theo dõi tiêm phòng, cấp giấy 
chứng nhận tiêm phòng ñể ñối chiếu khi cần thiết và tạo cơ sở cho việc cấp giấy kiểm 
dịch khi vận chuyển; 

d) Người chăn nuôi không chấp hành quy ñịnh về tiêm vắc xin phòng các bệnh 
theo quy ñịnh sẽ không ñược hưởng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khi có dịch xảy ra 
theo Quyết ñịnh số 719/2008/Qð-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ và Quyết ñịnh số 1291/Qð-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; 

ñ) Trừ những vắc xin thuộc diện hỗ trợ của Chính phủ, ñối với các loại vắc xin 
khác, ñịa phương có thể hỗ trợ theo khả năng ngân sách của ñịa phương hoặc thực 
hiện thu phí, lệ phí tiêm phòng theo quy ñịnh của Bộ Tài chính. 

2. Về công tác thông tin, tuyên truyền: 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trực tiếp là Chi cục Thú y) chịu 
trách nhiệm cung cấp nội dung cần tuyên truyền cho các cơ quan thông tin, báo, ñài; 

b) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ ñạo cho các cơ quan thông tin, báo, ñài 
phát thanh ñịa phương chủ trì, phối hợp với Chi cục Thú y xây dựng kế hoạch truyền 
thông ñến tận hộ chăn nuôi về quy ñịnh tiêm phòng ñối với các bệnh bắt buộc phải 
tiêm phòng (ban hành theo Quyết ñịnh số 63/2005/Qð-BNN ngày 13 tháng 10 năm 
2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và vắc xin phòng bệnh cúm gia 
cầm; các bệnh phó thương hàn, ñóng dấu, tai xanh tại các khu vực có nguy cơ cao, 
nơi xảy ra dịch; 

Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Chính phủ trong việc hỗ trợ người 
chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy do dịch bệnh, theo ñó chỉ những người chăn 
nuôi chấp hành các quy ñịnh phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm mới nhận ñược 
hỗ trợ theo Quyết ñịnh số 719/2008/Qð-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ và Quyết ñịnh số 1291/Qð-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Tổ chức thực hiện: 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành liên 
quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ ñạo triển khai tổ chức thực hiện 
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kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm 
trên ñịa bàn toàn tỉnh; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tiêm 
phòng trên ñịa bàn toàn tỉnh; 

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Phối hợp với Chi cục Thú y tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng 
bệnh cho gia súc, gia cầm trên ñịa bàn huyện, thành phố, bao gồm: tổ chức tập huấn 
kỹ thuật tiêm phòng, chuẩn bị cung ứng vắc xin, dụng cụ tiêm phòng, ñồng thời chỉ 
ñạo chính quyền cấp xã tổ chức lực lượng và thực hiện tiêm phòng; 

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tiêm vắc xin phòng 
bệnh cho gia súc, gia cầm. Xử phạt nghiêm minh những hộ gia ñình không chấp hành 
quy ñịnh về tiêm phòng theo Nghị ñịnh số 129/2005/Nð-CP ngày 17 tháng 10 năm 
2005 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y. 

4. Chế ñộ báo cáo: 

Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, giám sát, ñôn 
ñốc, kiểm tra các huyện, thành phố thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh gia 
súc, gia cầm, báo cáo bằng văn bản cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Cục Thú y) và Ủy ban nhân dân tỉnh sau mỗi ñợt tiêm phòng và báo cáo tổng kết 
tiêm phòng trong một năm, bao gồm (tính theo ñơn vị cấp xã): tổng ñàn gia súc, gia 
cầm; số lượng gia súc, gia cầm ñược tiêm phòng tương ứng với từng loại bệnh; thời 
gian tiêm phòng ñối với từng loại bệnh; chủng loại vắc xin sử dụng. 

Yêu cầu Giám ñốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và 
Truyền thông, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, các ngành liên quan và Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
Phạm Ngọc Chi 

 


